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Bản án số: 130/2018/HS-PT    

Ngày: 13-6-2018     

      A   

 ƯỚ        ÒA                A       A  
 

 ÒA                          P 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguy n     M   

Các thẩm phán: Ông  rần P ước Hộ  

 Ông Ngô  ấn Lợ  

- Thư ký phiên tòa: Ông P ạm Văn  uấn Em –   ư     ò  án n ân dân 

tỉn  Đồng   áp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Bà Lưu   úy Á  - K ểm sát v ên.  

Ngày 13 t áng 6 năm 2018 tạ  trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  Đồng   áp xét 

xử p úc t  m công      vụ án  ìn  sự p úc t  m t ụ l  số: 112/2018/TLPT-HS 

ngày 22 t áng 5 năm 2018 đố  vớ  b  cáo L  N ựt L.  

Do có   áng cáo củ  b  cáo và   áng ng   củ  V ện trưởng V ện   ểm sát 

n  n dân  uyện H đố  vớ  bản án  ìn  sự sơ t  m số 09/2018/HS-S  ngày 17 

t áng 4 năm 2018 củ   ò  án n ân dân  uyện H. 

B  cáo có   áng cáo và b    áng ng  : 

La    t L, s n  ngày 14/5/1998; HK  :  p  , x   1,  uyện H, tỉn  

Đồng   áp; ng ề n  ệp: Làm ruộng; trìn  độ  ọc vấn: 10/12; dân tộc: K n ; g ớ  

tín : N m;  ôn g áo: Đạo p  t; quốc t c : V ệt N m; con ông L  Văn G, sinh 

năm 1969 và bà Huỳn      Đ, s n  năm 1973; t ền án: K ông; t ền sự: Ngày 

10/11/2016 b  Công  n x   1,  uyện H r  Quyết đ n  xử p ạt v  p ạm  àn  

c ín  về  àn  v  “Sử dụng trá  p ép c ất m  túy” vớ  số t ền 750.000 đồng (đ  

nộp p ạt xong vào ngày 15-3-2018). Áp dụng b ện p áp ngăn c  n cấm đ       

nơ  cư trú: Ngày 05/3/2018; B  cáo đ ng tạ  ngoạ  (Có m t tạ  p  ên tò ). 

  o i ra  tron  v  án còn c  n   i c  qu  n   i  n h a v   iên quan 

 h n   hán  cáo  
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              : 

Theo các tà  l ệu có trong  ồ sơ vụ án và d  n b ến tạ  p  ên tò , nộ  dung 

vụ án được tóm t t n ư s u: 

Vào   oảng 08 g ờ 30 p út, ngày 30-12-2017, L  N ựt L ngụ ấp  , x   1 

cùng  rần Văn  2 đ  dự s n  n  t Bù   ấn D ở ấp 2, x  T3. Ngoà  L và  2 dự 

t ệc còn có Nguy n L  B, Nguy n N ựt H1, Đỗ Công V, Nguy n    n  S, 

Lương Bảo L1, Võ Hữu L2, P ạm M n   4, Huỳn    á  N cùng dự t ệc s n  

n  t. Đến   oảng 21 g ờ 30 p út cùng ngày,  rần Quốc  5, Nguy n Hữu L3, 

Nguy n Hữu  6, Huỳn  N ất N1 c ạy xe mô tô ng ng n à D rú g  (nẹt pô) t ì 

N ựt L, T2, H1, V r  đường c  n xe  5, và     bên xảy r  cự c   dẫn đến đánh 

n  u, t ấy v y,  n  Hồ Văn  7 (ngườ  ở xóm) gọ  đ ện báo đến Công  n x   3 

trìn  báo sự v ệc. N  n được t n báo,  n   rần Bửu V1 (P ó  rưởng Công  n 

x ) cùng vớ  Nguy n Vũ P, P ạm Văn  8, Nguy n Văn S1 là công  n v ên đến 

  ện trường g ả  quyết vụ v ệc, đến nơ  anh V1 (P ó  rưởng Công  n x ) mờ  L 

về trụ sở làm v ệc, L   ông c ấp  àn  mà có lờ  lẽ t ô tục xúc p ạm lực lượng 

Công  n x , nên  n  V1 và  n  P đến   ống c ế L để đư  về trụ sở, lúc này L 

dùng t y đán  02 cá  vào lưng và dùng c ân đ p 01 cá  vào bụng  n  V1 té ng  

xuống  àng rào n à  n  D, s u đó lực lượng Công  n đến   ống c ế được L và 

đư  L về trụ sở làm v ệc. K   về đến trụ sở Công  n x   3, L t ếp tục có lờ  lẽ 

t ô tục xúc p ạm lực lượng Công  n và dùng t y đ p xuống bàn làm v ệc, nên 

anh V1 (P ó  rưởng Công  n x ) n  c n ở t ì b  L dùng t y c ỉ trúng vào 

m ệng anh V1 làm d p mô  c ảy máu, lúc này có c   Huỳn      Đ (mẹ ruột L), 

 n  Lê Vĩn   9,  n  Lê M n  Đ1 vào c n ngăn. Trong quá trìn  đ ều tr , b  cáo 

L t ừ  n  n toàn bộ  àn  v  p ạm tộ  củ  mìn . 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2018/HSST n    17/4/2018 của Tòa án 

nhân dân hu  n H đã qu ết định: 

Căn cứ vào   oản 1 Đ ều 257; đ ểm  , p   oản 1 và   oản 2 Đ ều 46 Bộ 

lu t  ìn  sự năm 1999; Các đ ều 136, 293 Bộ lu t tố tụng  ìn  sự năm 2015; 

Ng   quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 củ  Quốc  ộ    ó  14 và Đ ều 7 

Bộ lu t  ìn  sự năm 2015; Ng   quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Ủy b n t ường vụ Quốc  ộ , quy đ n  về án p í, lệ p í. 

 uyên bố: B  cáo L  N ựt L, p ạm tộ  “Chốn  n   i thi h nh c n  v ”. 

Xử p ạt b  cáo L  N ựt L: 09 (C ín) t áng tù. T ờ   ạn tù được tín   ể từ 

ngày b  cáo c ấp  àn  án p ạt tù.  
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  o i ra  án sơ thẩm còn tu ên v        v t ch n   án phí v  qu  n  hán  

cáo theo  u t định. 

Ngày 26 t áng 4 năm 2018, b  cáo L  N ựt L có đơn   áng cáo vớ  nộ  

dung xin được  ưởng án treo. 

Ngày 27 t áng 4 năm 2018, V ện trưởng V ện   ểm sát n ân dân  uyện H 

có quyết đ n    áng ng   số 172/QĐ-VKSXX vớ  nộ  dung sau: 

- Áp dụng   oản 1 Đ ều 330, đ ểm  , s   oản 1,   oản 2 Đ ều 51 Bộ lu t 

 ìn  sự năm 2015 t  y c o áp dụng Đ ều 257 đ ểm  , p   oản 1 Đ ều 46 Bộ lu t 

 ìn  sự năm 1999. 

- Hủy p ần 6. về  ướng dẫn t    àn  án dân sự là áp dụng các Đ ều 2, 6, 

7, 7 , 7b, 9 và Đ ều 30 Lu t t    àn  án dân sự,  ướng dẫn t    àn  án dân sự 

trong vụ án.  

 ạ  p  ên tò , đạ  d ện V ện   ểm sát n ân dân  ỉn  đề ng  : Căn cứ vào 

Đ ều 356 và   oản 2 Đ ều 357 Bộ lu t tố tụng  ìn  sự. K ông c ấp n  n   áng 

cáo x n  ưởng án treo củ  b  cáo L  N ựt L. Đề ng   Hộ  đồng xét xử c ấp n  n 

toàn bộ   áng ng   củ  V ện trưởng VKSND  uyện H.  

                      A  ÒA   : 

 rên cơ sở nộ  dung vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu trong  ồ sơ vụ án đ  

được tr n  tụng tạ  p  ên tò , Hộ  đồng xét xử n  n đ n  n ư s u: 

 [1] B  cáo L  N ựt L vào ngày 30/12/2017 cùng vớ  các bạn Nguy n L  

B, Nguy n N ựt H1, Đỗ Công V, Nguy n    n  S, Lương Bảo L1, Võ Hữu L2, 

P ạm Minh T4, Huỳn    á  N dự t ệc s n  n  t tạ  n à Bù   ấn D. Đến 21 g ờ 

30 p út cùng ngày b  cáo đ ng dự t ệc và n ìn t ấy  5, L3, N1 c ạy xe mô tô 

ng ng n à D, rú g  (nẹt po). Lúc này b  cáo và các bạn đ  có uống rượu, bia t ấy 

 àn  v  củ   5, L3, N1 là v  p ạm lu t g  o t ông t ì p ả  đ ện báo c o Công  n 

đ   p ương b ết ngăn c  n. B  cáo, các bạn b  cáo   ông t ể g ả  quyết bằng 

các  r  c  n xe mô tô lạ  và dẫn đến     bên cự c   đán  n  u. Ngườ  dân ở gần 

đó t ấy v y đ ện báo công  n đến mờ  b  cáo về trụ sở Công  n làm v ệc là một 

v ệc làm đúng.  

[2] An   rần Bửu V1 (P ó trưởng công  n x ) cùng  nh P, T8, S1 (là 

công  n v ên) đến mờ  b  cáo về trụ sở làm v ệc. B  cáo là công dân t ì p ả  c ấp 

 àn , vì các  n  Công  n c ỉ t  y m t N à nước làm n  ệm vụ. B  cáo b ết  n  

V1 là công  n mà   ông c ấp  àn  và còn dùng t y đán   n  V1 n  ều cá  làm 

anh V1 té ng . Ng  êm trọng  ơn      n  V1 té ng  b  cáo còn dùng c ân đạp 
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vào bụng làm ng  t ếp vào  àng rào. K   về trụ sở Công  n b  cáo t ếp tục dùng 

t y đán  xuống bàn làm v ệc, c ỉ t y vào m ệng, làm c ảy máu m ệng anh V1 và 

c ỉ đến     mẹ b  cáo, mọ  ngườ  vào c n ngăn t ì b  cáo mớ  dừng  àn  v  

p ạm tộ . 

[3] Hàn  v  củ  b  cáo là nguy   ểm c o x   ộ , b  cáo là công dân t ì b  

cáo p ả  c ấp  àn  mọ  c ủ trương c ín  sác  p áp lu t. N ưng b  cáo lạ  

  ông c ấp  àn  mà c ống đố  ngườ  làm n  ệm vụ. N ững ngườ  đến làm 

n  ệm vụ mờ  b  cáo là ngườ  t ực t   n  ệm vụ. B  cáo lạ  có  àn  v  cản trở  ọ 

làm n  ệm vụ, c ử , đán   ọ gây t ương tíc  là c ống đố  ngườ  t    àn  công 

vụ. Ngoà  r  v ệc c ống đố  củ  b  cáo đ  làm g ảm đ  sự l n  đạo củ  Đảng, 

N à nước đố  vớ  n ân dân đ   p ương. Do đó xét t ấy  àn  v  p ạm tộ  củ  b  

cáo cần có t ờ  g  n cả  tạo, g áo dục để b  cáo từ b  con đường p ạm tộ  trở 

t àn  công dân tốt và có tác dụng p òng ngừ  c ung trong x   ộ . 

[4] Án sơ t  m xử b  cáo về tộ  “C ống ngườ  t    àn  công vụ” là đúng 

ngườ , đúng tộ . Mức  ìn  p ạt áp dụng đố  vớ  b  cáo là   ông n ng so vớ  

 àn  v  p ạm tộ  củ  b  cáo gây r . B  cáo xuất trìn  b  cáo có ngườ  Bác và Em 

ông Nộ  có công Các  Mạng là   ông có căn cứ để c o b  cáo  ưởng án treo. 

Ngoà  r  b  cáo có một t ền sự, n ưng t ền sự     b  cáo là ngườ  c ư  t àn  

n ên và án sơ t  m đ  áp dụng đ ểm     oản 1 Đ ều 46 Bộ lu t  ìn  sự năm 

1999 n y là đ ểm     oản 1 Đ ều 51 Bộ lu t  ìn  sự năm 2015 để g ảm n ẹ  ìn  

p ạt c o b  cáo là có lợ  c o b  cáo. Do đó   ông có căn cứ để c ấp n  n   áng 

cáo củ  b  cáo x n  ưởng án treo là p ù  ợp vớ  đề ng   củ  đạ  d ện V ện   ểm 

sát Tỉn . 

[5] Xét   áng ng   số 172/QĐ-VKSXX ngày 27/4/2018 củ  V ện trưởng 

V ện   ểm sát n ân dân  uyện H: Cáo trạng củ  V ện   ểm sát  uyện H và tạ  

p  ên tò  đạ  d ện V ện   ểm sát  ết lu n b  cáo L p ạm vào   oản 1 Đ ều 330 

Bộ lu t  ìn  sự năm 2015 là đúng, l  do Bộ lu t  ìn  sự năm 2015 có   ệu lực 

từ ngày 01/01/2018. So sán    oản 1 Đ ều 257 Bộ lu t  ìn  sự năm 1999 và 

  oản 1 Đ ều 330 Bộ lu t  ìn  sự năm 2015 tương ứng n  u, t ì căn cứ Ngh  

Quyết 41/QH ngày 20/6/2017  ướng dẫn p ả  áp dụng Bộ lu t  ìn  sự năm 

2015 để xét xử. Án sơ t  m xét xử ngày 07/4/2018 lạ  áp dụng Bộ lu t  ìn  sự 

năm 1999 xử là   ông đúng vớ  t n  t ần Ng   quyết, nên   áng ng   củ  V ện 

trưởng VKSND  uyện H đề ng   áp dụng đ ểm i, s   oản 1,   oản 2 Đ ều 51 Bộ 

lu t  ìn  sự năm 2015 là có căn cứ để c ấp n  n,  ò  án cấp sơ t  m cần rút 

  n  ng  ệm. 
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[6] Ngoà  r , theo k áng ng   củ  V ện trưởng VKSND  uyện H và đạ  

d ện V ện   ểm sát  ỉn  tạ  p  ên tò  p úc t  m: Đề ng   cấp p úc t  m  ủy 

p ần 6 trong bản án là  oàn toàn   ông có căn cứ để c ấp n  n. Vì t eo Công 

văn số 99/TANDTC-KHXX ngày 01 t áng 7 năm 2009 củ   ò  án n ân dân 

 ố  C o  ướng dẫn và căn cứ mẫu bản án  ìn  sự sơ t  m củ   ò  án n ân dân 

Tố  cao t ì câu “ rường  ợp bản án được t    àn  t eo qu  đ n  tạ  Đ ều 2 lu t 

t    àn  án dân sự……” là câu m t đ n  c ung trong các bản án sơ t  m. Ngoà  

ra, trong   oản 2 Đ ều 9 Lu t t    àn  án dân sự t ì trong bản án này b  cáo vẫn 

còn có quyền tự nguyện t    àn  án p ần án p í, nếu   ông tự nguyện t    àn  

t ì cơ qu n t    àn  án có quyền cưỡng c ế. Do đó   ông t ể b  mục 6 củ  bản 

án sơ t  m tuyên theo n ư   áng ng   củ  V ện trưởng VKSND  uyện H và đề 

ng   củ  đạ  d ện V ện   ểm sát Tỉn , nên   ông có căn cứ c ấp n  n theo 

  áng ng   củ  V ện trưởng VKSND  uyện H và đề ng   củ  đạ  d ện V ện 

  ểm sát  ỉn . 

[7] Các p ần   ác củ  quyết đ n  án sơ t  m   ông có   áng cáo,   áng 

ngh  có   ệu lực p áp lu t  ể từ ngày  ết  ạn   áng cáo,   áng ng  . 

[8] Về án p í: Do   áng cáo củ  b  cáo   ông được c ấp n  n nên b  cáo 

p ả  c  u án p í  ìn  sự p úc t  m.  

Vì các lẽ trên, 

                                        Q YẾ      : 

Căn cứ đ ểm     oản 1 Đ ều 355 và Đ ều 356,   oản 2 Đ ều 357 Bộ lu t 

tố tụng  ìn  sự năm 2015. 

K ông c ấp n  n   áng cáo x n được  ưởng án treo củ  b  cáo L  N ựt 

L. G ữ nguyên quyết đ n  bản án sơ t  m về  ìn  p ạt. 

C ấp n  n một p ần   áng ng   củ  V ện trưởng VKSND  uyện H về áp 

dụng Đ ều lu t củ  Bộ lu t  ìn  sự năm 2015. K ông c ấp n  n   áng ng   về 

v ệc đề ng    ủy b  p ần 6 trong p ần quyết đ n , tuyên về  ướng dẫn t    àn  

án dân sự. 

Căn cứ   oản 1 Đ ều 330, đ ểm i, s   oản 1,   oản 2 Đ ều 51 Bộ lu t 

 ìn  sự năm 2015. 

 uyên bố: B  cáo L  N ựt L p ạm tộ  “Chốn  n   i thi h nh c n  v ”. 

Xử p ạt: B  cáo L  N ựt L: 09 (C ín) t áng tù.   ờ   ạn c ấp  àn   ìn  

p ạt tù tín  từ ngày b  cáo c ấp  àn   ìn  p ạt.  
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Các p ần   ác củ  quyết đ n  bản án sơ t  m   ông có   áng cáo,   áng 

ng   có   ệu lực  ể từ ngày  ết t ờ   ạn   áng cáo,   áng ng  .  

Về án p í: B  cáo L  N ựt L p ả  nộp 200.000đ t ền án p í  ìn  sự p úc 

t  m.  

Bản án p úc t  m có   ệu lực p áp lu t  ể từ ngày tuyên án.  

 rường  ợp bản án, quyết đ n  được t    àn  t eo quy đ n  tạ  Đ ều 2 

Lu t t    àn  án dân sự t ì ngườ  được t    àn  án dân sự, ngườ  p ả  t    àn  

án dân sự có quyền t    t u n t    àn  án, quyền yêu cầu t    àn  án, tự nguyện 

t    àn  án  o c b  cưỡng c ế t    àn  án t eo quy đ n  tạ  các đ ều 6, 7, 7 , 7b 

và 9 Lu t      àn  án dân sự; t ờ    ệu t    àn  án được t ực   ện t eo quy 

đ n  tạ  Đ ều 30 Lu t      àn  án dân sự. 

 

  i nh n: 
- Vụ G ám đốc   ểm tr  1 – TANDTC; 

- VKSND  ỉn ; 

- B n Nộ  c ín   ỉn  ủy; 

- Sở  ư p áp  ỉn ; 

- TAND – VKSND H. H; 

- C   cục  HADS H. H; 

- Cơ qu n CSĐ  CA H. H; 

- Cơ qu n  HAHS CA H. H; 

-  rạ   ạm g  m Công  n  ỉn ; 

- P òng  ồ sơ ng  ệp vụ Công  n  ỉn ; 

- P òng K NV- HA  A  ỉn ; 

- B  cáo; 

- Lưu: V ,  ồ sơ vụ án ( . Em). 

                              

T         –       A        ÒA 

 

 

( ã ký) 

 

 

 

 guyễ    ị  ai 
 

 

 
 

                                

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 
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